
VŨ THỊ NGỌC MAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ NL 22C

HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

1.90.04.51.003/09/2003BảoThái Quốc03042211661

6.16.05.210.021/09/2003CaoPhan Minh03042211672

6.55.07.510.028/02/2004DuyTrần Khánh03042211693

3.73.04.54.014/05/2003DuyTrần Khắc03042211704

4.64.05.06.017/10/2004ĐạtHồ Tấn03042211715

2.71.04.06.027/12/2003ĐoànLê Văn03042211726

4.84.05.56.022/03/2004HàoLê Nhựt03042211737

6.15.06.510.029/08/2004HảiLê Văn03042211748

8.18.08.09.013/04/2004HảiNguyễn Thanh03042211759

2.22.02.52.007/09/2004HảiNguyễn Thế030422117610

4.63.06.07.023/12/2003HậuLê Văn030422117711

3.30.06.09.003/01/2004HậuTrần Văn030422117812

4.76.04.01.008/10/2004HậuTrương Trung030422117913

2.20.04.54.009/05/2004HiệpTrương Phạm Quang030422118014

1.50.03.51.022/06/2004HoàngNguyễn Lê030422118115

7.77.08.010.009/08/2001HuyNguyễn Đức030422118216

4.14.04.53.014/01/2004HuyNguyễn Quốc030422118317

2.10.04.05.015/07/2004HuyVõ Đỗ Nhật030422118418

6.45.07.210.027/11/2004HùngNguyễn Phi030422118519

4.14.03.57.010/04/2002HưngNguyễn Thịnh030422118620

6.95.08.510.026/01/2004HưngPhạm Bảo030422118721

5.04.06.06.017/02/2004HữuPhạm Chí030422118822

6.97.06.010.021/11/2004KhaTrần Minh030422118923

4.63.05.59.026/01/2004KhangNguyễn Trọng030422119024

4.63.05.59.010/09/2004KhánhTrần Duy030422119225

6.55.07.610.029/03/2004KhiêmBùi Nguyễn Gia030422119326

6.25.07.09.021/11/2004KiênBùi Trung030422119427

6.16.05.210.022/07/1999KiênQuan Gia030422119528

5.13.07.08.022/09/2003LýBùi Hữu030422119729

5.74.07.09.003/05/2004MinhĐào Quốc030422119830

5.24.05.510.027/10/2004MinhNguyễn Hoàng030422119931

5.05.04.28.030/04/2004NamTrần Hoài030422120032

5.53.07.510.015/08/2004NghịHà Chí030422120133
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4.74.04.69.031/08/2004NguyênTrần Lê Anh030422120334

5.04.05.010.017/08/2004NguyênVõ Thái030422120435

5.24.05.89.014/08/2002NhânPhạm Văn Hòa030422120536

5.33.07.010.024/08/2004NhânTrần Thành030422120637

3.02.04.52.013/12/2004NhựtLý Kim030422120738

2.11.02.56.011/10/2004NhựtNguyễn Minh030422120839

3.70.07.57.030/09/2004PhátNguyễn Vũ030422121040

5.65.06.07.028/09/2004PhiNguyễn Vũ030422121141

3.12.04.05.018/06/2002PhúNguyễn Thế030422121242

5.14.05.210.024/09/2004PhụngVõ Văn030422121443

6.55.07.510.018/10/2004PhướcHuỳnh Hữu030422121544

0.00.00.00.027/05/2004PhướcLê Tấn030422121645

5.44.06.010.031/08/2004QuangLâm Vinh030422121746

0.70.01.51.029/08/2004QuangNguyễn Phùng Thanh030422121847

3.02.03.56.016/08/2004QuyếtLê Xuân030422121948

1.70.04.01.013/09/1999SơnNguyễn Hồng030422122249

4.22.06.56.019/11/2004TàiTrương Minh030422122450

7.26.08.010.010/11/2002TấnNguyễn  Minh030422122551

2.70.05.26.023/12/2003TháiLâm Huỳnh030422122752

4.22.05.610.020/09/2004ThắngNgô Hoàng030422122853

5.75.05.610.002/09/2001ThắngPhạm Như Chiến030422122954

4.23.04.59.023/09/2004ThiệnLê Phú030422123055

5.64.06.510.012/08/2002ThiệnNguyễn Hoàng030422123156

4.54.04.57.015/04/2004ThịnhNguyễn Văn030422123357

4.43.05.09.006/09/2004ThuậnNguyễn Văn030422123458

6.24.08.010.020/05/2003TiếnLưu Hoàng030422123559

4.32.06.09.020/07/2004TiếnTrần Hoàng030422123660

4.73.05.510.031/07/2004TínĐặng Nguyễn Bảo030422123761

4.32.06.09.029/09/2004TínMai Trung030422123862

5.46.04.08.016/05/2003TrọngTô Bảo030422124063

5.34.06.09.024/06/2004TrungNgô Đắc030422124164

5.84.07.010.030/06/2001TrườngCao Võ Quang030422124265

7.97.08.510.026/02/2004TrườngNguyễn Minh030422124366

4.02.05.010.002/09/2003TrườngNguyễn Nhựt030422124467

2.40.04.56.002/01/2004TrườngPhan Phi030422124568

4.03.04.09.030/06/2004TuấnNguyễn Minh030422124669

5.12.08.09.020/04/2004ViệtLê Quốc030422124770

4.34.03.59.021/09/2004VinhPhạm Trần Trí030422124871

3.52.04.09.022/07/2004VinhNguyễn Quang030422133572

CÐ NL 22C2/3



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

HG-CÐNL21A-
HHĐC3.92.05.09.004/06/2003TínLê Quang030421108273

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

VŨ THỊ NGỌC MAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 27 tháng 02 năm 2023

16(21.9%)24(32.9%)18(24.7%)11(15.1%)3(4.1%)1(1.4%)0(0%)73(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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